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KẾT QUẢ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC KHOA HOÁ HỌC 
NĂM 2022
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức danh nghề nghiệp
	Điểm
	Xếp loại

	1
	Lê Đức Giang
	PGS.TS
	GVCC
	97
	Hoàn thành XSNV

	2
	Cao Cự Giác
	PGS.TS
	GVCC
	97
	Hoàn thành XSNV

	3
	Đậu Xuân Đức
	GVC.TS
	GVC
	91
	Hoàn thành XSNV

	4
	Phan Thị Thùy
	TS
	GV
	93
	Hoàn thành XSNV

	5
	Phan Thị Hồng Tuyết
	PGS.TS
	GVCC
	97
	Hoàn thành XSNV

	6
	Đinh Thị Huyền Trang
	ThS
	GV
	86
	Hoàn thành XSNV

	7
	Nguyễn Hoàng Hào
	TS
	GV
	88
	Hoàn thành XSNV

	8
	Đinh Thị Trường  Giang
	PGS.TS
	GVCC
	85
	Hoàn thành tốt NV

	9
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	TS
	GV
	79
	Hoàn thành tốt NV

	10
	Nguyễn Thị Chung
	ThS
	GVC
	78
	Hoàn thành tốt NV

	11
	Phan Thị Minh Huyền
	ThS
	GV
	76
	Hoàn thành tốt NV

	12
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	ThS
	Trợ giảng
	
	Hoàn thành tốt NV

	13
	Trương Thị Bình Giang 
	ThS
	GV
	72
	Hoàn thành tốt NV

	14
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	TS
	GV
	76
	Hoàn thành tốt NV


		Ghi chú: Không có phiếu chấm điểm cho trợ giảng
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